
NỘI QUY TRƯỜNG HỌC – Dành cho học viên ở ký túc xá – 

MỤC ĐÍCH CỦA NỘI QUY 
➢ Chúng tôi mong rằng toàn bộ học viên sẽ có được môi trường sống có thể tập trung 

hoàn toàn vào việc học tiếng Anh. Nội quy này được đặt ra nhằm duy trì môi trường 
học tập thích hợp và hạn chế các hành vi gây trở ngại đến tác phong học tập của học 
viên tại ký túc xá.  

➢  Vì đây là môi trường sống tập thể nên chúng tôi mong rằng các học viên có thể hiểu và 
giúp đỡ lẫn nhau. Do vậy, nội quy này cũng hạn chế các hành vi gây trở ngại đến cuộc 
sống tập thể trong ký túc xá.  

  Những quy định về hành vi của học viên nêu trong bảng nội quy này được đặt ra với 
mục đích đảm bảo an toàn cho các học viên và phòng tránh các rắc rối có thể xảy ra.  

VIỆC CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ NỘI QUY 
Chúng tôi mong các học viên đọc kỹ, hiểu và chấp thuận nội quy này trước khi vào học. 
Tất cả học viên có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội quy này kể từ khi làm thủ tục nhập học 
và trong khi học tại trường. Đối với học viên không chấp thuận và không tuân thủ đúng 
các nội quy này sẽ không thể vào học tại trường. 

A. NỘI QUY VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC, ĐẾN HỌC VÀ GIA HẠN THỜI GIAN HỌC 
TẠI TRƯỜNG 

1. ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 
➢ Chúng tôi sẽ hỗ trợ các thủ tục du học ví dụ như các thủ tục nhập học v.v… cho các 

học 
viên khi đăng ký học với trường hoặc với các đại lý liên kết với trường (Sau đây gọi là 
Cơ sở tiếp nhận đăng ký). 

➢  Chúng tôi sẽ không nhận đơn xin học trong các trường hợp sau. 
1.  Trường hợp học viên không cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ và không nộp 

các chi phí cho đến ngày được quy định. 
2.  Trường hợp cơ sở tiếp nhận đăng ký của trường không thể liên lạc với học viên 

thì cũng sẽ có khả năng không thể làm các thủ tục nhập học được. 
3.   Trường hợp học viên gửi các thông tin không đúng cho trường (ví dụ như địa chỉ, 

tên tuổi, giới tính, quốc tịch, tình trạng bệnh hay việc cần điều dưỡng v.v…) 
4.  Trường hợp học viên không đủ điều kiện hợp lệ để đăng ký vé và không được 

phép nhập cảnh vào Philippines. 
5.   Và trường hợp trường bất khả kháng không thể nhận đơn xin học của học viên. 

➢ Trường hợp trường đã tiếp nhận hồ sơ đăng kí học, học viên không thể đăng ký cùng 
lúc tại cơ sở tiếp nhận đăng ký khác của trường. Nếu học viên muốn làm thủ tục tại cơ 
sở tiếp nhận đăng ký khác thì phải thông báo với trường về lý do muốn đổi cơ sở. Tùy 
vào từng lý do cũng có trường hợp trường không chấp nhận việc thay đổi đó. 

➢  Đối với học viên có khuyết tật trên cơ thể, bị dị ứng, đang mang bệnh hay bị bệnh liên  
quan đến thần kinh v.v… khi đăng ký cần nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến bệnh 
tình, các chú ý cần thiết hay việc có cần các xử lý đặc biệt hay không. Ngoài ra, khi 



trường yêu cầu, học viên cần phải nộp bản cam kết và giấy chẩn đoán của bác sỹ. 
Tùy vào từng trường hợp nếu trường thấy không thể đảm bảo được an toàn cho học 
viên thì cũng có khi học viên không thể nhập học được, do vậy mong học viên thông 
cảm về điều này. 

2. THANH TOÁN 
➢ Học viên cần thanh toán các chi phí theo quy định của trường trước khi nhập học theo 

cách thức mà cơ sở tiếp nhận đăng ký đã hướng dẫn. 
➢  Học viên cần làm các thủ tục thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng 

ký học. Trong trường hợp học viên không kịp thanh toán đúng thời gian phải liên lạc 
với cơ sở tiếp nhận đăng ký. 

3. DỊCH VỤ ĐÓN TẠI SÂN BÂY (ĐÓN TẠI SÂN BAY CEBU) 
➢ Học viên cần liên lạc với cơ sở tiếp nhận đăng ký về lịch bay chậm nhất là 1 tuần 

trước thời gian xuất phát. 
➢ Trường hợp học viên không liên lạc trước với trường về lịch bay hoặc học viên tự ý 

thay đổi lịch bay mà không thông báo với trường thì có thể trường không thể đi đón 
học viên tại sân bay được. Trong trường hợp thời gian hạ cánh không đúng như dự 
định do bị nhỡ chuyến bay hay bị hủy chuyến bay v.v…học viên cần gọi điện tới số 
liên lạc mà trường đã quy định.  

4. VIỆC NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG TẠI KÝ TÚC XÁ 
➢ Việc nhận và trả phòng tại ký túc xá về cơ bản được quy định như sau. 

Nhận phòng tại ký túc xá   Chủ nhật 00:00 AM ~ Thứ hai 06:00 AM  
*Điều chỉnh theo lịch hạ cánh tại sân bay Cebu 

Trả phòng tại ký túc xá     Thứ bẩy 15:00 PM 
*Có thể sử dụng khu vực chung và gửi hành lý cồng kềnh trong ngày kể 
cả khi đã trả phòng 

 [Nội dung bổ sung] 
・ Trường hợp thời gian hạ cánh dự kiến đến sân bay Cebu là 23 giờ thì học viên sẽ 

được tính là nhận phòng vào ngày hôm sau và thời gian đón học viên tại sân bay sẽ là 
vào 00:00 AM ngày hôm sau. 

➢ Việc nhận phòng trước và ở thêm, trên nguyên tắc là một ngày cho từng trường hợp 
và phải đăng kí trước. Trong các trường hợp đó tùy vào tình trạng sử dụng phòng tại 
ký túc xá mà có thể học viên sẽ phải ở phòng loại khác hoặc phải ở phòng tại khách 
sạn bên ngoài trường. 

➢ Các phòng trong kí túc xá dù giống nhau về loại phòng thì vẫn có sự khác nhau về độ 
rộng, hình dáng, ánh sáng, tốc độ Wifi và tình trạng cũ mới của các thiết bị trong 
phòng. Về nguyên tắc thì học viên chỉ có thể chọn loại phòng chứ không thể chọn 
phòng riêng　theo ý thích. Mong các bạn thông cảm.  



5. GIA HẠN THỜI GIAN HỌC 
➢ Trường hợp học viên có nguyện vọng muốn gia hạn thời gian du học tại trường cần 

phải liên hệ với trường trước ít nhất 1 tuần. Ngoài ra, tùy tình trạng có phòng trống 
hay không tại thời điểm đăng ký gia hạn mà có thể sẽ không thể gia hạn được tiếp.  

➢ Về cơ bản cơ sở tiếp nhận đăng ký nơi học viên đăng ký làm thủ tục nhập học sẽ 
thực hiện cả các thủ tục gia hạn này cho học viên. Trừ trường hợp được sự đồng ý 
của trường, học viên không thể thay đổi cơ sở tiếp nhận đăng ký. 

6. NGHĨA VỤ THAM GIA BẢO HIỂM 
➢ Về cơ bản tất cả học viên có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế. Trường hợp 

học viên không tham gia bảo hiểm thì trường không chịu mọi trách nhiệm về việc 
thanh toán các chi phí y tế hay các phí tổn thay học viên, do vậy mong học viên thông 
cảm về điều này. 

➢ Đối với học viên sử dụng thẻ tín dụng có kèm dịch vụ bảo hiểm cần tự xác nhận các 
điều khoản liên quan đến bảo hiểm với công ty phát hành thẻ. Ngoài ra, trường hợp 
học viên thanh toán các chi phí bằng thẻ cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết (ví dụ như 
bản chi tiết thanh toán v.v…) để chứng minh cho việc thanh toán này. 

➢ Đối với học viên không thể tham gia bảo hiểm do mối quan hệ giữa hai nước thì khi 
tới sân bay học viên cần trao đổi với trường về điều này. 

B.QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THANH TOÁN VÀ HOÀN TRẢ CÁC LOẠI CHI PHÍ 

1. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN TRẢ CÁC LOẠI CHI PHÍ 
➢ Tiền nhập học sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. 
➢  Trường hợp học viên hủy bỏ việc nhập học trước 15 ngày so với ngày nhận phòng tại 

ký túc xá, trường sẽ hoàn trả 100% học phí và lệ phí ở ký túc xá theo quy định về việc 
hoàn trả các loại chi phí của trường. 

➢  Trường hợp học viên hủy bỏ việc nhập học trước 8 ngày so với ngày nhận phòng tại 
ký túc xá, trường sẽ hoàn trả 75% học phí và lệ phí ở ký túc xá theo quy định về việc 
hoàn trả các loại chi phí của trường. 

➢  Trường hợp học viên hủy bỏ việc nhập học trong vòng 7 ngày so với ngày nhận phòng 
tại ký túc xá, trường sẽ hoàn trả 50% học phí và lệ phí ở ký túc xá theo quy định về 
việc hoàn trả các loại chi phí của trường.  

➢  Trường hợp sau khi học viên nhận phòng và đang trong thời gian ở ký túc xá mà học 
viên tự nguyện thôi học giữa chừng và thời gian học của học viên còn từ 4 tuần trở 
xuống thì trường sẽ không hoàn trả lại mọi chi phí cho học viên. Trường hợp thời gian 
học của học viên còn từ 5 tuần trở lên, trường sẽ hoàn trả 25% học phí và lệ phí ở ký 
túc xá của thời gian còn lại sau khi đã trừ đi khoản chi phí của 4 tuần. 

➢  Trường hợp sau khi học viên nhận phòng ở ký túc xá nhưng muốn rút ngắn thời gian 
học và thời gian học viên muốn rút ngắn là từ 4 tuần trở xuống thì trường sẽ không 
hoàn trả lại mọi chi phí cho học viên. Trường hợp thời gian học của học viên còn từ 5 
tuần trở lên, trường sẽ hoàn trả 25% học phí và lệ phí ở ký túc xá của thời gian còn lại 
sau khi đã trừ đi khoản chi phí của 4 tuần. 

➢ Học viên sẽ phải chịu lệ phí của cơ quan tài chính liên quan đến việc hoàn trả chi phí 



này. 

2. VỀ VIỆC HOÀN TRẢ CHI PHÍ KHI THÔI HỌC  
➢ Trường hợp học viên bị buộc thôi học do vi phạm các quy định của nhà trường và vi 

phạm pháp luật thì trường sẽ không hoàn trả lại bất kỳ chi phí nào cho học viên. Tuy 
nhiên, trường sẽ hoàn trả chi phí cho học viên theo đúng quy định về hoàn trả các loại 
chi phí theo ‘Điều 4, khoản D. Quy định về việc thôi học’. 

3. VỀ VIỆC THANH TOÁN VÀ HOÀN TRẢ CHI PHÍ KHI CÓ THAY ĐỔI 
➢ Trường hợp học viên muốn thay đổi do cần phải thanh toán thêm khoản chi phí phát 

sinh thì sau khi học viên đã thanh toán thêm khoản đó với trường thì trường sẽ bắt 
đầu cung cấp thêm các dịch vụ phát sinh đó. 

➢ Trường hợp sau khi học viên nhận phòng tại ký túc xá, do điều kiện của bản thân mà 
học viên muốn thay đổi xuống mức thấp hơn so với mức đã đăng ký thì trường sẽ 
không hoàn trả lại khoản chênh lệch này. 

4. SSP / VISA / ACR I-CARD 
➢ Toàn bộ học viên phải thanh toán trực tiếp với trường chi phí xin cấp SSP, chi phí xin 

gia hạn VISA trong trường hợp ở quá 30 ngày và chi phí xin cấp ACR I-CARD trong 
trường hợp ở quá 59 ngày. 

5. TIỀN ĐIỆN/ PHÍ QUẢN LÝ 
➢ Toàn bộ học viên phải thanh toán một khoản tiền cố định cho tiền điện và phí quản lý 

theo quy định của trường. Hiện tại, trường đang quy định số công tơ điện tối đa sử 
dụng trong 1 tuần cho từng loại phòng cho nên trường hợp học viên sử dụng nhiều 
hơn số công tơ đó sẽ phải thanh toán khoản phụ trội đó vào thứ sáu hàng tuần. 

➢ Trường hợp 1 phòng có nhiều người ở thì khoản tiền điện phụ trội sẽ được chia đều 
cho đầu người. Nếu không có sự thống nhất ý kiến của tất cả các học viên sống 
chung trong phòng thì sẽ không thể kháng nghị về tỉ lệ phân chia tiền phụ trội. 

➢ Trường hợp trường chưa thể xác nhận được về việc học viên đã thanh toán khoản 
tiền điện phụ trội hay chưa thì học viên cũng có khi không được phép ra bên ngoài 
trường. 

[Tham khảo] Số công tơ điện tối đa sử dụng trong 1 tuần (Cho 1 phòng) 
Phòng 1 người: 50kwh/ Phòng 2 người: 60kwh/ Phòng 3 người: 80kwh/Phòng 4 
người: 110kwh 

6. KHOẢN TIỀN ĐẶT CỌC 
➢ Toàn bộ học viên phải có nghĩa vụ nộp 1 khoản tiền do trường chỉ định để làm tiền bảo 

đảm khi nhập học. 
➢ Trường sẽ không hoàn trả lại khoản tiền này cho học viên trước thời hạn. Trường sẽ 

chỉ hoàn trả lại khoản tiền này cho học viên vào tuần học viên trả phòng và sau lễ tốt 
nghiệp. 

➢ Khi học viên trả phòng ở ký túc xá, các thiết bị và đồ đạc tại ký túc xá mà học viên đã 



sử dụng nếu không có vấn đề gì thì trường sẽ hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền bảo 
đảm này. Trường hợp học viên làm hỏng hay mất mát các thiết bị và đồ dùng đó thì 
trường sẽ trả lại cho học viên khoản tiền đảm bảo này khi đã trừ đi chi phí sửa chữa. 
Trường hợp chi phí sửa chữa nhiều hơn khoản tiền bảo đảm này thì học viên sẽ phải 
thanh toán cả phần còn thiếu đó. 

7. CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 
➢ Toàn bộ học viên sẽ phải thanh toán 1 khoản tiền do trường quy định cho tiền giáo 

trình, tiền phòng nhận trước và tiền phòng ở quá hạn.  

C. QUY ĐỊNH VỀ GIỜ HỌC, VỀ SINH HOẠT VÀ VIỆC RA BÊN NGOÀI TRƯỜNG 

1. QUY ĐỊNH VỀ GIỜ HỌC 
a. Quy định chung về giờ học (Category 1) 
➢ Nghiêm cấm các hành vi gây ảnh hưởng đến giờ học, các hành vi quấy rối tình dục, 

chọc tức, cãi nhau, có những lời nói và hành động thô lỗ phỉ báng giáo viên và các 
học viên khác. 

➢ Học viên không được mặc quần áo quá hở hang và quần áo ngủ v.v... là những trang 
phục không phù hợp khi tham gia học. 

➢ Về việc ăn uống trong phòng học vì lý do vệ sinh chỉ cho phép học viên được sử dụng 
đồ uống trong phòng học. 

➢ Học viên không được phép có các phát ngôn liên quan đến phân biệt nhân quyền và 
các phát ngôn xâm hại đến quyền tự do tư tưởng và tín ngưỡng. 

➢ Học viên không được bỏ ra ngoài trong giờ học hay bỏ học nếu không có lý do đặc 
biệt và chưa được sự cho phép của trường. 

Nếu học viên vi phạm các điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1   Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh 
Cảnh cáo, chú ý lần 2    Không được ra bên ngoài trường trong 5 ngày 
Cảnh cáo, chú ý lần 3    Buộc thôi học 

b. Quy định về việc nghỉ học, đến muộn (Category 2)  
➢ Học viên không được tự ý đến muộn, nghỉ học mà cần phải liên lạc trước với trường 

về điều này. Ngoài ra, chỉ cho phép các trường hợp do sức khỏe không tốt nên không 
thể liên lạc trước với trường nhưng cần phải liên lạc về điều này ngay trong ngày. 

Nếu học viên vi phạm điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. Các cảnh cáo này sẽ 
được tính lại hàng tuần và sẽ được tính bắt đầu từ thứ hai hàng tuần. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1 trong tuần    Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh 
Cảnh cáo, chú ý lần 2 trong tuần    Không được ra bên ngoài trường trong 5 ngày 
Cảnh cáo, chú ý lần 3 trong tuần   Buộc thôi học 



c. Quy định về việc thay đổi buổi học 
Toàn bộ học viên đều có thể thay đổi giáo viên của lớp học 1 thầy 1 trò, thay đổi các buổi 
học của lớp học theo nhóm và lớp ban đêm. 

Thời gian       9:00 – 18:00 
Thứ            Thứ hai – Thứ sáu 
Áp dụng        Cùng ngày và từ thứ hai của tuần kế tiếp (Tương ứng với thời gian 
biểu) 

➢ Tùy thuộc vào lịch làm việc có trường hợp học viên sẽ không được chấp nhận việc 
lựa chọn giáo viên theo mong muốn, do vậy mong học viên thông cảm về điều này. 
Ngoài ra, khi thay đổi lớp học, học viên nên trình bày lý do đó trước với giáo viên phụ 
trách của mình. 

➢ Học viên chỉ có thể học 1 thầy 1 trò tối đa 2 tiếng 1 ngày với cùng một giáo viên. 

d. Quy định về việc học thêm buổi (Category 3) 
Toàn bộ học viên đều có thể học thêm buổi đối với lớp 1 thầy 1 trò với điều kiện phải 
thanh toán thêm khoản học phí đó. 

Thời gian học thêm       Ngày thường  08:00 – 17:00 
       Ngày nghỉ     10:00 – 17:00 (Tối đa 6 tiếng) 

Hạn đăng ký             Đến thứ tư hàng tuần 

➢ Học viên không được tự ý quyết định buổi học thêm trực tiếp với giáo viên mà không 
thông qua trường. Ngoài ra, học viên cũng không được học theo hình thức trực tuyến 
với giáo viên qua mạng. 

➢ Trường hợp học viên muốn hủy buổi học thêm khi đã đăng ký cũng cần phải thông 
báo với trường trước thứ tư. 

➢ Học viên không thể yêu cầu trường hoàn trả lại học phí chỉ vì lý do giáo viên phụ trách 
của giờ học thêm không được như mong muốn của học viên. 

Nếu học viên vi phạm các điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1 
Đình chỉ học trong 3 ngày và không được ra bên ngoài trường trong 5 ngày 

Cảnh cáo, chú ý lần 2  
Buộc thôi học 

e. Quy định về việc cấp giấy chứng nhận kết thúc khóa học 
➢ Trường sẽ cấp và trao giấy chứng nhận kết thúc khóa học cho các học viên không vi 

phạm nội quy và số giờ lên lớp từ 90% trở lên. 

f. Quy định những nơi chỉ sử dụng tiếng Anh trong giờ học 
➢ Học viên nên tích cực chỉ sử dụng tiếng Anh tại English Encourage Table, English 

Encourage Zone. Nghiêm cấm các hành vi bị cho là gây cản trở hay không tôn trọng 



việc chỉ sử dụng tiếng Anh của giáo viên và các học viên khác tại các khu vực này. 

2. QUY ĐỊNH VỀ SINH HOẠT 
a. Các quy định quan trọng về sinh hoạt (Category 4) 
➢ Học viên không được vào phòng học viên khác giới và cũng không được cho học viên 

khác giới vào phòng mình với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp đã được trường cho 
phép trước do có quan hệ gia đình). 

➢ Học viên không được vào phòng học viên khác ở ký túc xá khách sạn ở bên ngoài 
trường với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp đã được trường cho phép trước do có 
quan hệ gia đình). 

➢  Học viên tuyệt đối không được quan hệ tình dục và có các hành vi tương tự trong 
khuôn viên trường. 

➢  Học viên không được phép cho giáo viên và nhân viên của nhà trường vào phòng trừ  
các mục đích liên quan đến trường. Nếu học viên cho giáo viên và nhân viên của nhà 
trường vào phòng thì trường sẽ buộc thôi việc các giáo viên và nhân viên đó. 

➢  Học viên không được hút thuốc hay sử dụng lửa trong tòa nhà của trường. (Chỉ cho 
phép sử dụng hương muỗi theo cách an toàn) 

Nếu học viên vi phạm các điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1   Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh 
Cảnh cáo, chú ý lần 2   Buộc thôi học 

b. Quy định chung về sinh hoạt (Category 1) 
➢ Học viên không được mang các loại rượu vào trong trường. 
➢  Sau giờ đóng cửa ký túc xá, học viên không được vào phòng của học viên khác, kể cả 

là phòng của học viên cùng giới. 
➢  Học viên không được làm ồn trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Kể  

cả việc nói chuyện qua điện thoại ngoài hành lang và nói chuyện qua điện thoại tại 
phòng có nhiều người ở, tiếng ồn do vận động và bật nhạc v.v... 

➢  Học viên không được mang đồ ăn và bát đĩa tại nhà ăn hay các dụng cụ trong trường 
vào phòng. Học viên sau khi sử dụng xong các dụng cụ dọn vệ sinh được sử dụng 
chung cần phải nhanh chóng trả lại ngay về chỗ quy định. 

➢  Học viên chỉ được phơi đồ của mình tại nơi quy định và tại phòng mình. Các đồ của cá 
nhân được phơi ở nơi không đúng quy định sẽ được coi là đồ để quên và sẽ bị thu hồi 
lại. 

➢  Tại phòng có nhiều người ở, các học viên tự quy định với nhau về các quy chế sử 
dụng phòng. Tuy nhiên, học viên không được có các hành vi gây trở ngại đến không 
gian của người khác, hành vi không thực hiện tuân thủ các quy chế này, hành vi tạo ra 
các quy chế không thể thực hiện được hay tạo ra các quy chế trái với các quy định 
của nhà trường và không đúng với thuần phong mỹ tục. 

➢ Học viên không được sử dụng cầu thang thoát hiểm trừ khi có tình trạng khẩn cấp. 
➢  Học viên không được ra vào nơi chỉ dành riêng cho nhân viên nhà trường khi chưa 

được phép. 



➢  Học viên không được chiếm hữu sử dụng riêng những nơi công cộng như phòng tự 
học. Các đồ cá nhân để ở những nơi công cộng ngay lập tức sẽ được coi là đồ để 
quên và sẽ được quản lý ở nơi quản lý đồ đánh rơi. Ngoài ra, học viên tự ý sử dụng 
các đồ bị bỏ quên có thể sẽ bị xử lý theo điều ‘D. Quy định về việc buộc thôi học’. 

➢ Khi sử dụng hương muỗi học viên sẽ không được phép sử dụng trong trường hợp 
học viên sử dụng vật dễ cháy làm dụng cụ đựng, sử dụng dụng cụ đựng không đủ 
lớn, sử dụng ở trạng thái dễ bị đổ, sử dụng khi có các đồ dễ cháy ở xung quanh v.v… 
là các trường hợp có khả năng gây hỏa hoạn. Và học viên không được rời khỏi phòng 
khi chưa tắt hết lửa. 

➢  Học viên không được mang dụng cụ nấu nướng vào phòng để nấu. 
➢  Học viên không được làm hỏng các thiết bị và dụng cụ trong trường. (Nếu học viên 

làm hỏng sẽ phải thanh toán tiền sửa chữa) 
➢  Học viên không được xả các đồ không đúng với quy định trong nhà vệ sinh hay ở nơi 

xả nước thải (Nếu học viên làm hỏng sẽ phải thanh toán tiền sửa chữa)  
➢  Học viên không được ngủ tại các khu vực công cộng 
➢  Học viên không được để trạng thái say khướt khi quay về ký túc xá. 
➢  Ngoài ra, học viên không được có các hành động hay phát ngôn gây xáo trộn kỷ 

cương phép tắc trong trường như có các hành vi bạo lực và có các lời lẽ phỉ báng, 
đánh nhau hay có các hành vi gây bất an cho các học viên khác quá mức bằng cách 
tung các tin đồn vô căn cứ hay các tin đồn bất hợp lý. Và các học viên bị coi là vi 
phạm luật pháp hay gây trở ngại đến các hoạt động của trường sẽ bị xử lý theo điều 
‘D. Quy định về việc buộc thôi học’. 

Nếu học viên vi phạm các điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1    Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh 
Cảnh cáo, chú ý lần 2    Không được ra bên ngoài trường trong 5 ngày 
Cảnh cáo, chú ý lần 3    Buộc thôi học 

3. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RA BÊN NGOÀI TRƯỜNG 
a. Các quy định quan trọng về việc ra bên ngoài trường (Category 5)  
➢ Để tránh mọi rắc rối, khi học viên ra bên ngoài trường cùng giáo viên cần phải đi từ 3 

người trở nên. Nếu không làm đúng theo quy định này học viên sẽ không được ra bên 
ngoài trường và nếu bị phát hiện thì cả học viên và giáo viên đều sẽ bị xử lý. 

[Nội dung bổ sung] 
・ Kể cả trường hợp ban đầu không vi phạm nội quy trên, nhưng lại rơi vào tình huống vi 

phạm nội dung nói trên do người tham gia lớp học vắng mặt hoặc bỏ về giữa chừng 
thì cũng sẽ bị xử phạt tương tự. Nếu xảy ra trường hợp trên thì học viên phải nhanh 
chóng giải tán ngay. 

・ Học viên cũng không được phép cùng giáo viên ra bên ngoài trường khi chỉ có 2 
người kể cả khi cùng giới tính. 

・ Không áp dụng cho trường hợp đã nhận được sự cho phép đặc biệt của trường. 



Nếu học viên vi phạm các điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1    Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh 
Cảnh cáo, chú ý lần 2    Buộc thôi học 

b. Quy định chung về việc ra bên ngoài trường (Category 1) 
➢ Khi học viên ra bên ngoài trường, học viên cần phải xuất trình ID và thông báo với 

bảo vệ trường họ tên và nơi đến. 
➢ Vì lý do an ninh, có trường hợp học viên sẽ không được phép ra bên ngoài trường khi 

mặc các trang phục sặc sỡ quá mức (ví dụ như các trang phục quá hở hang, các 
trang phục quá sặc sỡ, các trang phục theo kiểu xã hội đen, áo sơ mi có kiểu dáng 
hay có những ngôn từ mang tính phân biệt và khiêu khích v.v...). Trong các trường 
hợp này học viên cần phải thay ngay trang phục theo hướng dẫn của bảo vệ trường. 

➢ Theo nguyên tắc học viên chỉ được phép ở lại bên ngoài trường vào ngày trước ngày 
nghỉ. Học viên cần phải xin phép nhà trường vào giờ hành chính về việc ra bên ngoài 
trường và ở lại đó. Trường hợp học viên muốn đi du lịch vào ngày thường cần trao 
đổi với trường về điều này. 

➢ Vì lý do an ninh, các học viên chưa đủ 18 tuổi hay các học viên là học sinh trung học 
không được ra bên ngoài trường với lý do cá nhân. Tuy nhiên, học viên chỉ được ra 
bên ngoài trường khi có phụ huynh đi kèm hay khi được trường cho phép do phụ 
huynh làm đơn xin phép hoặc đi cùng với người lớn (trường hợp học viên đi cùng 
người lớn không phải là người của trường cần phải có sự xin phép của phụ huynh). 
Học viên cần làm các thủ tục này từ trước và trong giờ hành chính. 

➢ Vì lý do an ninh, học viên không được vào các câu lạc bộ hay các khu vui chơi giải trí 
không lành mạnh. 

➢  Vì lý do an ninh, học viên không được uống rượu đến say khướt.  
➢  Vì lý do an ninh, trường có quy định về giờ đóng cửa ký túc xá. Học viên cần phải thực 

hiện đúng các quy định này. 

[Người trưởng thành]  
Thứ hai – Thứ năm, Chủ nhật: 11:00 PM, Thứ sáu – Thứ bẩy, Ngày trước ngày lễ: 

Không có quy định 
[Người chưa đủ 18 tuổi và học sinh trung học]  

Bất kể ngày nào: 10:00 PM 

➢ Vì lý do an ninh, học viên được phép ra ngoài từ 06:00 AM vào ngày thường. Trường 
hợp học viên đi du lịch hay về nước v.v... khi được trường cho phép thì sẽ không có 
hạn chế về thời gian. 

Nếu học viên vi phạm các điều trên sẽ phải chịu những hình phạt sau. 

Cảnh cáo, chú ý lần 1    Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh 
Cảnh cáo, chú ý lần 2    Không được ra bên ngoài trường trong 5 ngày 
Cảnh cáo, chú ý lần 3    Buộc thôi học 



D. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÔI HỌC 

1. BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN VI PHẠM KỶ LUẬT NHIỀU LẦN 
➢ Trường có quy định về số lần vi phạm sẽ dẫn đến buộc thôi học khi học viên không 

thực hiện đúng các quy định theo điều ‘C. Quy định về giờ học, về sinh hoạt và việc ra 
bên ngoài trường’. 

2. NHỮNG VI PHẠM DẪN ĐẾN BUỘC THÔI HỌC DÙ HỌC VIÊN VI PHẠM LẦN ĐẦU 
(Category 6)  
➢ Trường hợp xảy ra các rắc rối do vi phạm quy định mua bán các loại hàng hóa hay 

vay 
mượn tiền giữa các học viên với nhau hay với các giáo viên. 

➢ Trường hợp xảy ra các rắc rối do học viên tự ý sử dụng đồ của người khác (kể cả đồ 
bị bỏ quên hay đồ gửi) và từ chối việc bồi thường các đồ đó từ người sử hữu chúng. 

➢  Trường hợp học viên lôi kéo người chưa được trường cho phép vào trong khuôn viên 
trường. 

➢   Học viên có hành vi đánh cờ bạc. 
➢ Học viên có các hành vi mua chuộc hay đe dọa nhân viên nhà trường và các học viên 

khác nhằm mục đích che giấu cho hành vi vi phạm các quy định của mình. 
➢  Học viên có các hành vi tuyên truyền tin đồn vô căn cứ, tin đồn không hợp lý gây lo 

lắng quá mức cho giáo viên và các học viên khác. 
➢  Học viên có các hành vi báo cáo gian dối không có căn cứ với trường và gây tổn 

thương đến danh dự của giáo viên, nhân viên nhà trường và các học viên khác. 
➢ Trường hợp trường phát hiện thấy học viên có các hành vi được coi là các hành vi 

gây rối trật tự công cộng và gây phiền hà cho người khác như: hành vi bắt nạt; hành 
vi gây mất thiện cảm cho người khác do đánh nhau, có ngôn từ, hành động bạo lực 
trước mắt mọi người ở nơi công cộng hoặc gây ra tiếng ồn do những hành động đó;, 
hành vi nhìn trộm; hành vi khiến người khác bất an hay cảm thấy bị quấy rầy; hành vi 
tự ý vào phòng người khác v.v...  

➢ Học viên có hành vi mang vào trường các vật được xem là vũ khí như dao, côn gậy 
hay các vật nguy hiểm như các loại thuốc súng, nhiên liệu gây cháy nổ trừ dụng cụ 
dùng để hút thuốc. 

➢ Học viên sử dụng các loại thuốc hay thảo dược bị cấm là loại có thể gây ảo giác, gây 
ảo giác thính giác, gây rối loại hay hôn mê kể cả trong và ngoài trường. Ngoài ra, sử 
dụng với số lượng nhiều các loại thuốc trừ trường hợp đang điều trị bệnh. 

➢ Học viên có các hành vi gây hại đến hoạt động của trường hay gây bất an cho mọi 
người xung quanh bằng việc xúi giục học viên khác, tụ tập, tẩy chay, kéo bè phái hay 
dụ dỗ quá đáng việc gia nhập các đảng phái hay tôn giáo đặc thù. 

➢ Học viên có các hành vi che giấu các việc cần phải báo cáo trước với trường hay 
nhập học bằng các thông tin giả mạo và trường nhận thấy việc đó là có ác ý. 

➢ Học viên không làm đúng theo các hướng dẫn và các chú ý của trường và trường 
nhận thấy việc đó là có ác ý. 



3. HÀNH VI VI PHẠM LẦN ĐẦU DẪN ĐẾN BUỘC THÔI HỌC CỦA HỌC VIÊN VÀ 
TRƯỜNG PHẢI XỬ LÝ THEO LUẬT PHÁP NGAY LẬP TỨC (Category 7) 
➢ Học viên có các hành vi tàng trữ và sử dụng các loại thuốc cấm như cần sa, thuốc 

phiện hay có các hành vi trộm cắp, tống tiền uy hiếp, bạo hành, lừa đảo và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác kể cả trong và ngoài trường. 

➢ Học viên có các hành vi gây trở ngại đến hoạt động của trường hay có các hành vi 
tống tiền, uy hiếp, ép buộc nhà trường. 

➢ Học viên có các hành vi gièm pha nói xấu trường và những người có liên quan đến 
trường trên mạng hay các bảng tin, phân phát các tờ rơi hay diễn thuyết về điều đó. 

4. TRƯỜNG HỢP BUỘC THÔI HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 
➢ Trường hợp trường nhận thấy học viên khó có thể tiếp tục học tại trường do bệnh tật 

hay chấn thương. Trong trường hợp này khi buộc phải cho thôi học, trường sẽ hoàn 
trả lại tiền cho học viên theo quy định về việc hoàn trả tiền của trường. 

E. CÁC ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MIỄN TRÁCH NHIỆM 

➢ Trường sẽ không bồi thường cho học viên khi không thể cung cấp các dịch vụ như 
giờ học v.v…do những nguyên nhân mà trường không thể kiểm soát được như việc 
chuyến bay bị chậm hay khi xảy ra xung đột, nội chiến, thảm họa hay do bởi các quy 
định của các nhà chức trách v.v… 

➢ Trường không nhận gửi các đồ qúy giá, cho vay mượn tiền hay cho mượn tài khoản 
ngân hàng. Học viên phải tự chịu trách nhiệm quản lý đồ quý giá ví dụ như bảo quản 
trong cặp có khóa v.v… và trường hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên 
quan đến việc mất mát hay trộm cắp các tài sản đó. Ngoài ra, học viên có thể trao đổi 
với trường các vấn đề liên quan đến việc thiếu kinh phí khi bị mất mát, trộm cắp tài 
sản hay khi không thể sử dụng thẻ tín dụng. 

➢ Bất kể ở trong hay ngoài trường học, trường hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm 
nào liên quan đến việc học viên gặp tai nạn, trộm cắp, dính líu liên quan đến các vụ 
án hay bị ốm đau, thương tật hoặc bị chính quyền địa phương bắt giữ. 

➢ Trường không có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ học viên trong trường hợp học viên bị 
dính líu liên quan đến các vụ án hay gặp tai nạn do học viên không tuân thủ nội quy 
và các chú ý của nhà trường về các điều liên quan đến an toàn. 

➢ Trường không chịu trách nhiệm đối với việc trả chậm đồ đem đi giặt do thời tiết, việc 
hư hỏng hay mất mát các đồ đó. Do vậy, học viên cần phải tự giặt các đồ cao cấp hay 
đồ dễ bị hư hỏng. 

➢ Trường không đảm bảo các thiết bị kết nối Internet do trường cung cấp có thể kết nối 
bình thường do tình trạng cơ cở hạ tầng viễn thông của Philippines rất không ổn định. 
Ngoài ra, trường cũng không đảm bảo việc có thể kết nối Wi-Fi được từ tất cả các 
phòng trong ký túc xá do tình trạng sử dụng sóng điện từ. Do vậy, trường hoàn toàn 
không chịu trách nhiệm về việc bồi thường hay cung cấp các dịch vụ thay thế khi phát 
sinh tổn thất do việc học viên không thể kết nối được Internet cho nên mong học viên 
thông cảm về điều này. Ngoài ra, trường không cung cấp dịch vụ sử dụng Wi-Fi tại 
các phòng học. Trường hợp học viên muốn sử dụng từ điển trực tuyến thì cần phải tự 



chuẩn bị cái có thể sử dụng được cả khi không kết nối mạng. 
➢ Trường không thể đảm bảo về nước sạch, thiết bị cấp nước nóng, máy lạnh v.v... ở 

Philippines có cùng chất lượng giống như ở Nhật Bản do vậy mong học viên hiểu cho 
điều này. 

➢ Trường không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các học viên mà 
học viên cần phải tự giải quyết với nhau. 

➢ Trường không có trách nhiệm có các thông tin về lịch trình của các chuyến bay hay 
giúp thay đổi lịch bay khi học viên về nước mà học viên cần phải tự làm điều này. 

➢ Về cơ bản trường không chịu trách nhiệm bồi thường khi không có các giờ học vào 
ngày nghỉ lễ. Về nguyên tắc trường sẽ nghỉ theo đúng lịch nghỉ lễ do chính phủ 
Philippines quy định và lịch làm việc của trường sẽ là vào các ngày trước và sau ngày 
nghỉ lễ. Ngoài ra, cũng có thể có quy định đột suất về lịch nghỉ lễ do bầu cử cho nên 
mong học viên thông cảm về điều này. 

➢ Trường sẽ thực hiện khử trùng mỗi tháng 1 lần. Trong khoảng thời gian đó học viên 
sẽ không thể ở lại phòng. 

F. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

➢ Trường có quyền thay đổi các loại chi phí ví dụ như tiền học phí do tỷ giá ngoại tệ 
thay đổi hay do các chính sách của chính phủ và tình hình xã hội v.v... 

➢  Trường có quyền thay đổi và quyết định nội dung các dịch vụ bất cứ lúc nào ví dụ về 
nội quy nhà trường, ngày bắt đầu khóa học, chương trình học, thực đơn các bữa ăn 
v.v... 

➢  Trường sẽ xác nhận sự việc, bổ sung thêm các tình tiết và đưa ra phán quyết cuối 
cùng về việc áp dụng xử phạt đối với các hành vi vi phạm nội quy nhà trường. Toàn 
bộ học viên không thể đưa ra ý kiến phản đối các kết quả đó. 

➢ Trường có quyền thay đổi giáo viên hướng dẫn của học viên do tình hình hoạt động 
của trường. Học viên không thể đưa ra ý kiến phản đối về quyết định thay đổi giáo 
viên đó của trường. 

➢ Trường có quyền kiểm tra đồ xách tay của học viên với lý do quản lý về mặt an toàn  
cho học viên và duy trì kỉ cương của nhà trường. 

➢ Trường có quyền báo chính quyền địa phương khi học viên vi phạm pháp luật của 
Philippines. Hơn nữa, khi trường phát hiện học viên có các hành vi vi phạm phát luật, 
trường sẽ xử lý thích đáng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và theo 
pháp luật của Philippines. 

➢ Trường có quyền liên lạc về tình trạng v.v.... của học viên cho người giám hộ, đại lý du 
học, các cơ quan giáo dục và doanh nghiệp liên quan. 

➢  Trường có quyền vào phòng của học viên mà không cần báo trước trong các trường 
hợp cần thiết ví dụ khi trường cần làm vệ sinh hay sửa chữa các thiết bị, khi khẩn 
cấp, khi có lo lắng đến sinh mạng và an toàn của học viên, khi thấy lo lắng về việc học 
viên có khả năng vi phạm các quy định nghiêm trọng và các vi phạm pháp luật. 

➢  Trường có quyền cử nhân viên trường hay sử dụng camera chống trộm để giám sát 
các khu vực cộng cộng vì lý do đảm bảo an ninh và quản lý kỉ cương phép tắc của 
nhà trường. 



➢  Học viên phải có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định được đặt ra và các hướng dẫn 
của trường, trường có quyền xử lý các hình phạt khi học viên không thực hiện đúng 
các quy định hay các chỉ thị đó. 

➢  Học viên cần phải thực hiện đúng các cách ứng xử phù hợp với thông lệ kể cả khi 
không có các quy định liên quan đến việc này (ví dụ như việc vứt rác hay hút thuốc 
đúng nơi quy định v.v...). Trường có quyền xử lý các hình phạt theo đúng quy định của 
nhà trường đối với các học viên vi phạm quá đáng các cách ứng xử này hay không 
thay đổi kể cả khi được nhân viên nhà trường nhắc nhở. 

➢ Học viên cần phải báo cáo cho trường khi phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật 
nghiêm trọng và các hành vi phạm tội hay khi gặp tại nạn hoặc bị dính líu đến việc 
phạm tội khi ở bên ngoài trường. Ngoài ra, khi trường nhận được các thông báo đó, 
sau khi xác nhận sự việc và trong trường hợp cần thiết trường sẽ có trách nhiệm xử lý 
theo đúng nội quy nhà trường và theo đúng pháp luật. 

➢  Học viên có nghĩa vụ xem bảng thông báo dành cho học viên vào các buổi sáng và 
buổi tối. Theo nguyên tắc trường sẽ dán các thông báo về việc sửa đổi các quy định, 
thay đổi về các loại dịch vụ do trường cung cấp hay các thông tin cần liên lạc trên 
bảng thông báo đó, trường hoàn toàn không chịu mọi trách nhiệm khi học viên bị thiệt 
thòi do không chịu xem bảng thông báo đó. 

➢ Học viên có quyền được trường giải thích về nội dung của các quy định này. Do vậy, 
khi học viên vi phạm nội quy, trường không chấp nhận việc miễn giảm hình phạt chỉ vì 
lý do học viên chưa hiểu nội dung của các nội quy đó. 

G. CÁC HẠNG MỤC THỐNG NHẤT VÀ CĂN CỨ CỦA CÁC QUY ĐỊNH NÀY 

➢ Trong quy định này các hình thức xử lý vi phạm được phân ra từ Category 1 đến 
Category 7. Khi học viên vi phạm cùng 1 Category, cho dù nội dung vi phạm ứng với 
các hạng mục khác nhau thì cũng sẽ bị tính lũy kế số lần vi phạm. 
Ví dụ: Các quy định chung như quy định về giờ học, về sinh hoạt và việc ra bên ngoài 
trường được phân loại là Category 1, học viên vi phạm mục nào trong category này 
cũng sẽ bị tính lũy kế số lần vi phạm. 

Vi phạm khoản C-1-Mục a (Quy định chung về giờ học): Được tính là vi phạm 
Category 1 và sẽ được coi là bị cảnh cáo, chú ý lần thứ 1 (Nộp bản kiểm điểm bằng 
tiếng Anh). 

Vi phạm khoản C-2-Mục b (Quy định về sinh hoạt): Được tính là vi phạm Category 1 
và sẽ bị tính lũy kế số lần vi phạm là vi phạm lần thứ 2 (Không được ra bên ngoài 
trường trong vòng 5 ngày). 

Vi phạm khoản C-2-Mục a (Quy định quan trọng về sinh hoạt): Được tính là vi phạm 
Category 4 sẽ không bị tính lũy kế số lần vi phạm ở trên và sẽ được coi là bị cảnh 
cáo, chú ý lần thứ 1 (Nộp bản kiểm điểm bằng tiếng Anh). 

Vi phạm khoản C-3-Mục b (Quy định chung về việc ra bên ngoài trường): Được tính 



là vi phạm Category 1 và sẽ bị tính lũy kế số lần vi phạm là vi phạm lần 3 (Buộc thôi 
học) 

➢  Bản nội quy này cũng có thể được thay đổi. Quy định mới sau khi thay đổi sẽ được áp      
dụng đối với các học viên đăng ký học và cả các học viên đang học tại trường và kể 
cả quy định nào đi chăng nữa thì học viên cũng phải thực hiện đúng. 

➢ Việc phán đoán của trường khi xác nhận sự việc của các quy định này hay về thuần 
phong mỹ tục của trường đều dựa theo thông lệ của Philippines và của Nhật Bản. 

➢ Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa trường và học viên thì cuối cùng sẽ lấy luật pháp 
của Philippines làm căn cứ để làm sáng tỏ bản quy định này. Ngoài ra, khi cần phải 
giải quyết sự việc này tại tòa án thì sẽ được giải quyết tại tòa án thẩm quyền địa 
phương tại nơi trường sở tại như đã thỏa thuận. 

➢  Quy định này được áp dụng cho tất cả học viên đăng ký học và học viên đang học tại 
trường từ sau ngày 11 tháng 1 năm 2016.


